
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN 

 
 

 

 

 

 

 

LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 17 

 

 

Họ và tên giáo viên:  

Chức vụ: Giáo viên  

Lớp:  4A3 - Trường Tiểu học Giang Biên 

Quận: Long Biên 

 
 

 

 

 

                                         Năm học: 2023-2024  

Nguyễn Thị Tân 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A3 

TUẦN HỌC THỨ 17 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023) 

 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

25/12 

BUỔI 

SÁNG 

1 49 HĐTN SHDC: Khỏe thể chất, mạnh tinh thần TBAT 

2 106 Tiếng Việt Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ Máy chiếu 

3 61 Tiếng Anh Revision 2 for Speaking Test  

4 76 Toán Bài 34. Ôn tập phép cộng, phép trừ (T2) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 31 LS & ĐL Ôn tập Máy chiếu 

2  HDH Kiểm tra định kì môn Công nghệ Máy chiếu 

3 16 Đạo đức Bài 5: Bảo vệ của công (T1) Máy chiếu 

4  HDH* PTTNTT: Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc nhọn Máy chiếu 

3 
 

26/12 

BUỔI 

SÁNG 

1 107 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết thư Máy chiếu 

2  Dynet   

3 16 ĐSTV Giới thiệu sách   

4 77 Toán Bài 34. Ôn tập phép cộng, phép trừ (T3) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 62 Tiếng Anh Kiểm tra định kì môn Khoa học  

2 31 Khoa học Động vật cần gì để sống? (T3) Máy chiếu 

3 16 Công nghệ Ôn tập và kiểm tra (T2) Máy chiếu 

4  HDH  Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 
 

27/12 

BUỔI 

SÁNG 

1 108 Tiếng Việt Đọc: Anh Ba Máy chiếu 

2 109 Tiếng Việt Đọc: Anh Ba Máy chiếu 

3 78 Toán Bài 35. Ôn tập hình học (T1) Máy chiếu 

4 63 Tiếng Anh The First Term Test   

BUỔI 

CHIỀU 

1  GDTC Thăng bằng di chuyển- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”  

2  Tin Ôn tập học kì I  

3 32 LS&ĐL Kiểm tra định kì cuối học kì I Máy chiếu 

5 
 

28/12 

BUỔI 

SÁNG 

1 110 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ Máy chiếu 

2 79 Toán Bài 35. Ôn tập hình học (T2) Máy chiếu 

3  GDTC Ôn thăng bằng di chuyển- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”  

4 50 HĐTN HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại trẻ em. Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2 16 Âm nhạc Kiểm tra định kì môn LS&ĐL  

3 32 Khoa học Ôn tập học kì I Máy chiếu 

6 
 

29/12 

BUỔI 

SÁNG 

1 16 Mĩ thuật Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T1) Máy chiếu 

2 64 Tiếng Anh Speaking Test 1  

3 110 Tiếng Việt  Viết: Viết thư Máy chiếu 

4 80 Toán  Bài 35. Ôn tập hình học (T3) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 111 Tiếng việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 51 HĐTN SHL: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em. Máy chiếu 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2023 
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